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Phần 1: Giới thiệu về Công ty Cổ Phần bia Sài Gòn – Miền Tây
1.1 Giới thiệu khái quát về công ty


Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây là công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Cần Thơ và công ty bia cổ phần Sài Gòn – Sóc Trăng.


Tên giao dịch bằng tiếng Anh của công ty là “Saigon Beer-Western Joint Stock Company”.

Tên giao dịch cổ phiếu là WSB.

Công ty là một công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân độc lập phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Công ty có 02 nhà máy và 01 chi nhánh:

· Nhà máy Bia Sài Gòn-Cần Thơ

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp.Cần Thơ

ĐT: 07103.843.333 - Fax: 07103.843.222
· Nhà máy Bia Sài Gòn-Sóc Trăng

Địa chỉ: 16 Quốc lộ 1A, P2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 079.3826494 - Fax: 079.3824070

· Chi Nhánh tại TPHCM

Địa chỉ: LL1G1 Ba Vì, P15, Q10, TPHCM

           ĐT: 08.39706639 - Fax: 08.39706639
1.2 Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty
1.2.1 Mục tiêu của công ty

· Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa

· Tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động trong công ty

· Đảm bảo lợi ích của cổ đông và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
1.2.2 Phạm vi kinh doanh và hoạt động

· Công ty được phép làm kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận Đăng ký  kinh doanh và Điều lệ này, thực hiện các mục tiêu khác để đạt được mục tiêu của công ty như:

· Sản xuất kinh doanh các loại bia, rượu, cồn và nước giải khát;
· Kinh doanh chế biến nông sản để làm nguyên liệu sản xuất bia, cồn, nước giải khát và xuất khẩu;
· Kinh doanh địa ốc;

· Kinh doanh nhà hàng, văn phòng, nhà kho, bãi;

· Chế biến kinh doanh thức ăn gia súc;

· Nuôi trồng thủy hải sản;
· Công ty có thể tiến hành những hình thức kinh doanh khác được Pháp luật cho phép mà hội đồng quản trị thấy có lợi nhất cho công ty.
· Quan hệ với Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

· Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây là công ty con của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

· Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn chi phối hoạt động của công ty Cổ phần Bia Sài gòn – Miền Tây thông qua:

· Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con.

+ Nắm giữ cổ phần chi phối và thương hiệu Bia Sài Gòn.

              + Định hướng phát triển.

              + Tiêu thụ sản phẩm.
1.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

1.3.1 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của SABECO, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a.
Thông qua định hướng phát triển của SABECO;

b.
Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c.
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát SABECO;

d.
Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của SABECO;

e.
Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ SABECO, trừ trường hợp điều chỉnh Vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ SABECO;

f.
Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g.
Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h.
Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SABECO gây thiệt hại cho SABECO và cổ đông SABECO;

i.
Quyết định tổ chức lại, giải thể SABECO;

j.
Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SABECO.

3. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng văn bản đến SABECO. Thông báo phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 96 Luật Doanh nghiệp. 

SABECO phải gửi thông báo về người đại diện theo uỷ quyền quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

1.3.2 Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý SABECO, có toàn quyền nhân danh SABECO để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của SABECO không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị SABECO có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

a. Quyết định chiến lược dài hạn, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của SABECO;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c. Quyết định loại, tổng giá trị, mức giá và thời điểm phát hành trái phiếu, cổ phiếu theo quy định của pháp luật. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của SABECO;

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định của Điều lệ này;

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư; Quyết định việc sử dụng vốn của SABECO để đầu tư thành lập các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp khác; bán tài sản của SABECO có giá trị dưới 30% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của SABECO;

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của SABECO, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Điều lệ này; 

h. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các chức danh tư vấn, cố vấn, cán bộ, chuyên viên, bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT của SABECO, trưởng chi nhánh trong và ngoài nước, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty con 100% vốn của SABECO theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương đối với các Giám đốc điều hành, Giám đốc đơn vị sự nghiệp, Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc SABECO theo đề nghị của Tổng giám đốc; Cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

i. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của SABECO;

j. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ SABECO, quyết định thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc,  chi nhánh, văn phòng đại diện của SABECO; quy đinh chức năng, nhiệm vụ của các Giám đốc điều hành, các phòng, ban tham mưu giúp việc của SABECO theo đề nghị của Tổng giám đốc SABECO;

k. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

l. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

m.  Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

n. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản SABECO;

o. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SABECO.

3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ SABECO và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ SABECO gây thiệt hại cho SABECO thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho SABECO; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết định này.
1.3.3 Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát

· Quyền được cung cấp thông tin
1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do SABECO phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của SABECO lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của SABECO làm việc. 

4. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của SABECO theo yêu cầu của Ban kiểm soát. 
· Nhiệm vụ:
1. Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành SABECO; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của SABECO, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. 

4. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của SABECO và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

5. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của SABECO, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của SABECO bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 27 của Điều lệ này. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định khoản 3 Điều 27 của Điều lệ này. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. 

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của SABECO. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của SABECO. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 60 của Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Thành viên Ban kiểm soát không được tiết lộ bí mật của SABECO.

10. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ SABECO và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

11. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 
1.3.4 Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc điều hành
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc. Trường hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SABECO thì phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm năm; Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm, ký hợp đồng thuê lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của SABECO, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của SABECO, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của SABECO và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

4. Giúp việc Tổng giám đốc có các Giám đốc điều hành các lĩnh vực.  Các Giám đốc điều hành được Tổng giám đốc phân công điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của SABECO. Các Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng giám đốc về các phần việc được phân công.

Điều 52. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 

1. Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của SABECO mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của SABECO;

d. Đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt ộcơ cấu tổ chức, biên chế lao động và quy chế quản lý nội bộ của SABECO;

e. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương đối với các Giám đốc điều hành, Giám đốc đơn vị sự nghiệp, Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc SABECO;

f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý khác trong SABECO, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được quy định tại điểm h khoản 2 Điều 41 của Điều lệ này;

g. Quyết định lương và phụ cấp ( nếu có ) đối với người lao động trong SABECO kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

h. Tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng lao động  trừ các chức danh thuộc thẩm quyến quyết định của Hội đồng quản trị được quy định tại điểm h khoản 2 Điều 41 của Điều lệ này;

i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

j. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ SABECO và quyết định của Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của SABECO theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ SABECO, hợp đồng lao động ký với SABECO và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với các quy định này mà gây thiệt hại cho SABECO thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho SABECO.

2. Phần 2: Cơ sở lí luận về phân tích báo cáo tài chính
2.1. Các khái niệm

2.1.1 Khái niệm tài chính


Nghĩa hẹp: Tài chính là quỹ bằng tiền, là hình thái vật chất của quỹ bằng tiền.

Nghĩa rộng: Tài chính là một phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

2.1.2 Khái niệm về phân tích tài chính


Phân tích tài chính là việc sử dụng các kỹ thuật khác nhau để phân tích các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp để nắm bắt được tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp, qua đó đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.

2.1.3 Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để đề ra các quyết định kinh tế.
2.1.4 Khái niệm tỷ số tài chính

Tỷ số tài chính là những con số lưu lại những hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của công ty…Dựa vào cách sử dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chính chia thành ba loại: tỷ số tài chính xác định từ bảng cân đối tài sản, từ báo cáo thu nhập và bản tài chính từ hai báo cáo vừa nêu.
2.2. Mục tiêu phân tích tài chính

2.2.1. Phân tích tài chính đối với nhà quản trị


Việc phân tích các báo cáo tài chính có thể giúp cho nhà quản trị đưa ra các hướng đi cho doanh nghiệp. Cũng như đưa ra các mục tiêu cho doanh nghiệp nhằm hướng tới những mục tiêu làm cho doanh nghiệp làm ăn có lãi hoặc đưa doanh nghiệp đi lên theo hướng mà báo cáo tài chính đưa ra. định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai.

2.2.2. Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư


Cả những người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích các báo cáo tài chính và coi đó như là một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy nhiên phạm vị chú ý chính trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Người ta sử dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai
2.2.3. Phân tích tài chính đối với người cho vay

Nhà cho vay ngân hàng có thể quan tâm nhiều hơn tới khả năng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ ngắn hạn và giá trị lý giải của các tài sản có tính cơ động. Còn các nhà đầu tư cổ phần tiềm năng quan tâm hơn đến khả năng sinh lợi lâu dài và cơ cấu vốn. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, sự định hướng vào việc ra quyết định của công tác phân tích là đặc trưng chung.
2.3. Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
2.3.1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Đây là một báo cáo tài chính rất quan trọng đối với mọi đối tượng có quan hệ sở hữu, quan hệ kinh doanh và quan hệ quản lí đối với doanh nghiệp. Thông thường, bảng cân đối kế toán được trình bày dưới dạng bảng cân đối số dư các tài khoản kế toán: Một bên phản ánh tài sản và một bên phản ánh nguồn vốn của doanh nghiệp.

Bên tài sản của Bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lí và sử dụng của doanh nghiệp: Đó là tài sản cố định, tài sản lưu động. Bên nguồn vốn phản ánh số vốn để hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo: Đó là vốn của chủ (vốn tự có) và các khoản nợ.

Các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán được sắp xếp theo khả năng chuyển hóa thành tiền giảm dần từ trên xuống.

Bên tài sản 


Tài sản lưu động (tiền và chứng khoán ngắn hạn dễ bán, các khoản phải thu, dự trữ); tài sản tài chính; tài sản cố định hữu hình và vô hình.

Bên nguồn vốn 

Nợ ngắn hạn (nợ phải trả nhà cung cấp, các khoản phải nộp, phải trả khác, nợ ngắn hạn thương mại và các tổ chức tín dụng khác); nợ dài hạn (nợ vay dài hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác, vay bằng cách phát hành trái phiếu); vốn chủ sở hữu (thường bao gồm: Vốn góp ban đầu, lợi nhuận không chia, phát hành cổ phiếu mới).


Về mặt kinh tế, bên tài sản phản ánh quy mô và kết cấu các loại tài sản; bên nguồn vốn phản ánh cơ cấu tài trợ, cơ cấu vốn cũng như khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp.


Bên tài sản và bên nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán đều có các cột chỉ tiêu: Số đầu kì, số cuối kì. Ngoài các khoản mục trong nội bảng còn có một số khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán như: Một số tài sản thuê ngoài, vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ngoại tệ,…

Nhìn vào Bảng cân đối kế toán, nhà phân tích có thể nhận biết được loại hình doanh nghiệp, quy mô, mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán là một tư liệu quan trọng bậc nhất giúp cho các nhà phân tích đánh giá được khả năng cân bằng tài chính, khả năng thanh toán và khả năng cân đối vốn của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần bia Sài Gòn – miền Tây từ năm 2007-2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Phần Tài sản)

Đơn vị tính: triệu đồng

	TÀI SẢN
	31/12/2009
	01/01/2009
	31/12/2008
	01/01/2008
	31/12/2007
	01/01/2007

	A.TÀI SẢN NGẮN HẠN
	217.901
	111.187
	111.187
	107.189
	107.189
	123.733

	I.Tiền và các khoản tương đương tiền
	40.712
	2.567
	2.567
	8.428
	8.428
	28.986

	1.  Tiền 
	912
	2.567
	2.567
	8.428
	8.428
	28.986

	2. Các khoản tương đương tiền
	39.800
	
	
	
	
	

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	
	
	13.000
	13.000
	47.000

	1.  Đầu tư ngắn hạn
	
	
	
	13.000
	13.000
	47.000

	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	
	
	
	
	
	

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	102.877
	46.559
	46.559
	32.835
	32.835
	21.306

	1. Phải thu khách hàng
	68.359
	24.410
	24.410
	9.588
	9.588
	17.195

	2. Trả trước cho người bán
	34.376
	22.163
	22.163
	22.703
	22.704
	4.371

	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	
	
	
	
	
	

	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD
	
	
	
	
	
	

	5. Các khoản phải thu khác
	637
	481
	481
	1.038
	1.038
	1.139

	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	(495)
	(495)
	(495)
	(495)
	(495)
	(1.399)

	IV. Hàng tồn kho 
	72.333
	60.845
	60.845
	52.433
	52.433
	26.235

	1. Hàng tồn kho
	72.735
	60.845
	60.845
	52.482
	52.482
	26.258

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	(402)
	-
	-
	(49)
	(49)
	(23)

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	1.979
	1.216
	1.216
	493
	493
	205

	1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	1.353
	581
	581
	356
	356
	205

	2. Thuế GTGT được khấu trừ
	
	
	
	
	
	

	3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước
	-
	635
	635
	
	
	

	4. Phải thu dài hạn khác
	626
	-
	-
	137
	137
	-

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	
	
	
	
	
	

	B. TÀI SẢN DÀI HẠN
	196.161
	170.710
	170.710
	160.921
	160.921
	114.061

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	
	
	
	2.200
	2.200
	2.200

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	
	
	
	
	
	

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	
	
	
	
	
	

	4. Phải thu dài hạn khác
	
	
	
	2.200
	2.200
	2.200

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	
	
	
	
	
	

	II. Tài sản cố định
	120.294
	108.358
	108.359
	109.583
	109.583
	103.259

	1.. Tài sản cố định hữu hình
	107.669
	99.802
	99.803
	102.454
	102.454
	84.905

	-Nguyên giá
	195.208
	173.461
	173.461
	161.127
	161.127
	124.141

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(87.541)
	(73.659)
	(73.659)
	(58.672)
	(58.672)
	(39.236)

	2.. Tài sản cố định thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	-Nguyên giá
	
	
	
	
	
	

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	3.. Tài sản cố định vô hình
	3.271
	3.377
	3.377
	3.387
	3.387
	3.468

	-Nguyên giá
	3.677
	3.377
	3.377
	3.603
	3.603
	3.603

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(406)
	(300)
	(300)
	(217)
	(217)
	(135)

	4.. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	9.356
	5.180
	5.180
	3.741
	3.741
	14.923

	III. Bất động sản đầu tư
	3.623
	-
	-
	
	
	

	-Nguyên giá
	3.760
	
	
	
	
	

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(137)
	
	
	
	
	

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	47.638
	47.928
	47.928
	35.212
	35.212
	4.782

	1. Đầu tư vào công ty con
	
	
	
	
	
	

	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	4.500

	3. Đầu tư dài hạn khác
	43.322
	46.822
	46.822
	28.212
	28.212
	282

	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	(2.684)
	(5.894)
	(5.894)
	
	
	

	V.Tài sản dài hạn khác
	24.606
	14.424
	14.424
	13.926
	13.926
	3.784

	1. Chi phí trả trước dài hạn
	24.606
	14.424
	14.424
	13.926
	13.926
	3.784

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lai
	
	
	
	
	
	

	3. Tài sản dài hạn khác
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	414.062
	281.897
	281.897
	268.110
	268.110
	237.795


Bảng cân đối kế toán Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Tây

(Phần Nguồn vốn)

Đơn vị tính: triệu đồng

	NGUỒN VỐN
	31/12/2009
	01/01/2009
	31/12/2008
	01/01/2008
	31/12/2007
	01/01/2007

	A.NỢ PHẢI TRẢ
	185.712
	70.766
	70.766
	35.255
	35.255
	19.182

	I.Nợ ngắn hạn
	166.732
	70.706
	70.706
	35.255
	35.255
	19.182

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	43.928
	6.308
	6.308
	
	
	3.477

	2.Phải trả người bán
	85.027
	43.226
	43.226
	16.620
	16.620
	

	3.Người mua trả tiền trước
	26
	10
	10
	-
	-
	-

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	24.484
	16.676
	16.676
	12.002
	12.002
	14.176

	5. Phải trả người lao động
	3.389
	2.410
	2.410
	1.243
	1.243
	686

	6. Chi phí phải trả
	303
	297
	297
	156
	156
	260

	7. Phải trả nội bộ
	
	
	
	
	
	583

	8. Các khoản phải trả, phải  khác
	9.575
	1.779
	1.779
	5.234
	5.234
	-

	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	
	
	
	
	
	

	II. Nợ dài hạn
	18.980
	60
	60
	-
	-
	-

	1. Phải trả dài hạn người bán
	
	
	
	
	
	

	2. Phải trả dài hạn nộ bộ
	
	
	
	
	
	

	3. Phải trả dài hạn khác
	160
	60
	60
	-
	-
	-

	4. Vay và nợ dài hạn
	18.820
	
	
	
	
	


	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
	228.351
	211.131
	211.131
	232.855
	232.855
	218.613

	I. Vốn chủ sở hữu
	229.364
	210.758
	210.758
	232.646
	232.646
	218.761

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	145.000
	145.000
	145.000
	145.000
	145.000
	145.000

	2. Quỹ đầu tư phát triển
	48.622
	45.826
	45.826
	36.912
	36.912
	12.361

	3. Quỹ dự phòng tài chính
	6.629
	6.086
	6.086
	4.477
	4.477
	1.552

	4. Quỹ khác thuộc về vốn chủ sở hữu
	
	
	
	
	-
	498

	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	29.113
	13.846
	13.846
	46.257
	46.257
	59.350

	6.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	
	
	
	
	
	


	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	(1.014)
	373
	374
	210
	210
	(147)

	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	(1.014)
	373
	374
	210
	210
	(147)

	2.Nguồn kinh phí
	
	
	
	
	
	

	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	414.062
	281.897
	281.897
	268.110
	268.110
	237.795


2.3.2. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh


Báo cáo kết quả kinh doanh cho biết sự dịch chuyển của tiền trong quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và cho phép dự tính khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Báo cáo kết quả kinh doanh cũng giúp nhà phân tích so sánh doanh thu với số tiền thực nhập quỹ khi bán hàng hóa, dịch vụ; so sánh tổng chi phí phát sinh với số tiền thực xuất quỹ để vận hành doanh nghiệp. 


Trên cơ sở doanh thu và chi phí, có thể xác định được kết quả sản xuất – kinh doanh, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời kì nhất định. Nó cung cấp những thông tin tổng hợp về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về vốn, lao động, kĩ thuật và trình độ quản lí sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Những khoản mục chủ yếu được phản ánh trên báo cáo Kết quả kinh doanh: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh thu từ hoạt động tài chính; doanh thu từ hoạt động bất thường và chi phí tương ứng với từng hoạt động đó.

	Khoản mục
	2009
	2008
	2007

	1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	582.705
	460.321
	365.255

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	171.051
	175.214
	153.612

	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	411.654
	285.107
	211.643

	4. Giá vốn hàng bán
	366.363
	256.257
	167.790

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng  và cung cấp dịch vụ
	45.291
	28.850
	43.853

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	9.310
	6.077
	8.645

	7. Chi phí tài chính
	5.100
	2.164
	0

	Trong đó: Chi phí lãi vay
	3.900
	1.269
	0

	8. Chi phí bán hàng
	14.500
	10.300
	14.700

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	7.701
	8.311
	7.932

	10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh
	27.300
	14.152
	29.866

	11. Thu nhập khác
	1.564
	1.460
	900

	12. Chi phí khác
	400
	440
	270

	13.Lợi nhuận khác
	1.164
	1.020
	630

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	28.464
	15.172
	30.496

	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	7.116
	3.793
	7.624

	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	-
	
	

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh  nghiệp
	21.348
	11.379
	22.872

	18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	2.651
	879
	2.633


Phần 3: Phân tích thực trạng tài chính của công ty cổ phần bia Sài Gòn – miền Tây thông qua các báo cáo tài chính

3.1. Phân tích khái quát

3.1.1. Phân tích chiều ngang – Cân đối kế toán (Tr.VNĐ)

Phương pháp phân tích theo chiều ngang nhằm đánh giá biến động theo thời gian và nhận biết xu hướng của biến động. Phân tích biến động theo thời gian được thực hiện bằng cách so sánh giá trị của chỉ tiêu ở các kì khác nhau với nhau. Việc so sánh được thực hiện cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối, Kết quả tính theo số tuyệt đối thể hiện mức tăng (giảm) của chỉ tiêu:

· Mức tăng (giảm) = Mức cuối kỳ - Mức đầu kỳ

Kết quả tính theo số tương đối phản ánh tỷ lệ tăng (giảm) của chỉ tiêu:

· Tỷ lệ tăng (giảm) = Mức tăng (giảm) : Mức đầu kỳ

Theo cách tính như trên, nhóm đã phân tích biến động theo thời gian của các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây theo bảng dưới đây:

Phần Tài sản

Đơn vị: triệu đồng

	TÀI SẢN
	31/12/09
	31/12/08
	31/12/07
	Lượng thay đổi
	Tỷ lệ phần trăm thay đổi

	
	
	
	
	2009/2008
	2008/2007
	2009/2008
	2008/2007

	A.TÀI SẢN NGẮN HẠN
	217.901
	111.187
	107.189
	106.714
	3.998
	95.98
	3.73

	I.Tiền và các khoản tương đương tiền
	40.712
	2.567
	8.428
	38.145
	(5.861)
	1.485,98
	(69,54)

	1.  Tiền 
	912
	2.567
	8.428
	(1655)
	(5.861)
	35.427,85
	(69.,54)

	2. Các khoản tương đương tiền
	39.800
	
	
	39.8
	0
	-
	-

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	
	13.000
	0
	(13.000)
	-
	(100,00)

	1.  Đầu tư ngắn hạn
	
	
	13.000
	0
	(13.000)
	-
	(100,00)

	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	102.877
	46.559
	32.835
	56.318
	13.724
	120,96
	41,80

	1. Phải thu khách hàng
	68.359
	24.410
	9.588
	43.949
	14.822
	180,05
	154,59

	2. Trả trước cho người bán
	34.376
	22.163
	22.704
	12.213
	-0.54
	55,11
	(2,38)

	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	5. Các khoản phải thu khác
	637
	481
	1.038
	156
	(557)
	32,43
	46.239,11

	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	(495)
	(495)
	(495)
	0
	0
	0
	0

	IV. Hàng tồn kho 
	72.333
	60.845
	52.433
	11.488
	8.412
	18,88
	16,04

	1. Hàng tồn kho
	72.735
	60.845
	52.482
	11.89
	8.363
	19,54
	15,93

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	(402)
	-
	(49)
	(402)
	49
	-
	(100,00)

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	1.979
	1.216
	493
	763
	723
	62,75
	(99,75)

	1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	1.353
	581
	356
	722
	225
	(99,77)
	63,20

	2. Thuế GTGT được khấu trừ
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước
	-
	635
	
	(635)
	635
	(100,00)
	-

	4. Phải thu dài hạn khác
	626
	-
	137
	626
	(137)
	-
	(100,00)

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	B. TÀI SẢN DÀI HẠN
	196.161
	170.710
	160.921
	25.451
	9.789
	14,91
	6,08

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	
	
	2.200
	0
	(2.2)
	-
	(100,00)

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	4. Phải thu dài hạn khác
	
	
	2.200
	0
	(2.2)
	-
	(100,00)

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	II. Tài sản cố định
	120.294
	108.358
	109.583
	11.936
	(1.225)
	11,02
	(1,12)

	1.. Tài sản cố định hữu hình
	107.669
	99.802
	102.456
	7.865
	(2.654)
	7,88
	(2,59)

	-Nguyên giá
	195.208
	173.461
	161.127
	21.747
	12.334
	12,54
	7,65

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(87.541)
	(73.659)
	(58.672)
	(13.882)
	(14.987)
	18,85
	25,54

	2.. Tài sản cố định thuê tài chính
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	-Nguyên giá
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	3.. Tài sản cố định vô hình
	3.271
	3.377
	3.387
	(0.106)
	(0.01)
	(3.14)
	(0,30)

	-Nguyên giá
	3.677
	3.377
	3.603
	0.3
	(0.226)
	8,88
	(6,27)

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(406)
	(300)
	(217)
	(106)
	(83)
	35,33
	38,25

	4.. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	9.356
	5.180
	3.741
	4.176
	1.439
	80,62
	38,47

	III. Bất động sản đầu tư
	3.623
	-
	
	3.623
	0
	-
	-

	-Nguyên giá
	3.761
	
	
	3.761
	0
	-
	-

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(137)
	
	
	(137)
	0
	-
	-

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	47.638
	47.928
	35.212
	(0.29)
	12.716
	-0,61
	36,11

	1. Đầu tư vào công ty con
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	7.000
	7.000
	7.000
	0
	0
	0
	0

	3. Đầu tư dài hạn khác
	43.322
	46.822
	28.212
	(3.5)
	18.61
	(7,48)
	65,96

	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	(2.684)
	(5.894)
	
	3.21
	(5.894)
	(54,46)
	-

	V.Tài sản dài hạn khác
	24.606
	14.424
	13.926
	10.182
	0.498
	70,59
	3,58

	1. Chi phí trả trước dài hạn
	24.606
	14.424
	13.926
	10.182
	0.498
	70,59
	3,58

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lai
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	3. Tài sản dài hạn khác
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	414.062
	281.897
	268.110
	132.165
	13.787
	46,88
	5,14


Dựa vào các kết quả tính được ở bảng trên, ta thấy:

· Năm 2008 so với năm 2007: Tài sản ngắn hạn tăng rất ít, chỉ có 3,73%, tương ứng với 3.998 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh, gần 69,54%, tương ứng với 5.861 triệu đồng. Trong khi các khoản phải thu ngắn hạn chỉ tăng 41,8%, tương ứng 13.724 triệu đồng, và hàng tồn kho tăng 16,04%, tương ứng 8.412 triệu đồng. Vì các khoản tăng thêm không đáng kể nhưng các khoản giảm rất nhiều như tài sản cố định giảm 1.225 triệu đồng, các khoản đầu tư tài chính giảm 13.000 triệu đồng.

· Năm 2008 so với năm 2007: Tài sản dài hạn tăng 6.08% tương ứng 9.789 triệu đồng. Mức tăng này chủ yếu là do các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 36,11%, tương đương 12.716 triệu đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 38.47%, tương đương 1.439 triệu đồng.

· Năm 2009 so với năm 2008: Tài sản ngắn hạn tăng 95,98%, tương ứng với 106.714 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn tăng đến 120,96%, tiếp đến là tiền và các khoản tương đương tiền tăng đến 1.485,98%, sau đó là hàng tồn kho tăng 18,88%. Mặc dù tỷ lệ phần trăm hơi nghịch nhau (tỷ lệ nhiều ít dễ gây nhầm lẫn) nhưng khi xét về giá trị tuyệt đối thì đúng như vậy. Các khoản phải thu tăng đến 56.318 triệu đồng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng ít hơn, chỉ  38.145 triệu đồng. Cuối cùng là hàng tồn kho tăng 11.488 triệu đồng.

· Năm 2009 so với năm 2008: Tài sản dài hạn tăng 14,91% tương ứng 25.451 triệu đồng. Mức tăng này chủ yếu là do đầu tư vào tài sản cố định như máy móc thiết bị, nhà xưởng… tăng 11.936 triệu đồng, và các tài sản dài hạn khác tăng 10.182 triệu đồng.

· Chúng ta có thể kết luận là doanh nghiệp đang kinh doanh rất tốt. Doanh nghiệp đang đầu tư tài sản để nâng cao năng lực sản xuất hay nói cách khác là doanh nghiệp đang đầu tư mở rộng sản xuất. Điều đó phần nào giải thích cho sự tăng lên về tài sản. 

Phần Nguồn vốn
 (Đơn vị tính: triệu đồng)
	NGUỒN VỐN
	31/12/09
	31/12/08
	31/12/07
	Lượng thay đổi


	Tỷ lệ phần trăm thay đổi

	
	
	
	
	2009/2008
	2008/2007
	2009/2008
	2008/2007

	A.NỢ PHẢI TRẢ
	185.712
	70.766
	35.255
	114.946
	35.511
	162.43
	100.73

	I.Nợ ngắn hạn
	166.732
	70.706
	35.255
	96.026
	35.451
	135.81
	100.56

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	43.929
	6.309
	16.620
	37.62
	(10.311)
	596.29
	(62.04)

	2.Phải trả người bán
	85.027
	43.225
	-
	41.801
	43.226
	96.70
	-

	3.Người mua trả tiền trước
	27
	10
	-
	17
	10
	170.00
	-

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	24.484
	16.676
	12.002
	7.808
	4.674
	46.82
	38.94

	5. Phải trả người lao động
	3.389
	2.410
	1.242
	0.979
	1.168
	40.62
	94.04

	6. Chi phí phải trả
	303
	297
	155
	6
	142
	2.02
	91.61

	7. Phải trả nội bộ
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	8. Các khoản phải trả, phải  khác
	9.575
	1.779
	5.234
	7.796
	(3.455)
	438.22
	(66.01)

	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	II. Nợ dài hạn
	18.980
	60
	-
	(41.02)
	60
	(68.37)
	-

	1. Phải trả dài hạn người bán
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	2. Phải trả dài hạn nộ bộ
	
	
	
	0
	0
	-
	-

	3. Phải trả dài hạn khác
	160
	60
	-
	100
	60
	166.67
	-

	4. Vay và nợ dài hạn
	18.820
	
	-
	18.82
	-
	-
	-

	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
	228.350
	211.131
	232.855
	17.22
	(21.724)
	8.16
	(9.33)

	I. Vốn chủ sở hữu
	229.364
	210.758
	232.646
	18.606
	(21.888)
	8.83
	(9.41)

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	145.000
	145.000
	145.000
	0
	0
	0.00
	0.00

	2. Quỹ đầu tư phát triển
	48.622
	45.826
	36.912
	2.796
	8.914
	6.10
	24.15

	3. Quỹ dự phòng tài chính
	6.629
	6.086
	4.477
	0.543
	1.609
	8.92
	35.94

	4. Quỹ khác thuộc về vốn chủ sở hữu
	
	
	
	
	
	
	

	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	29.113
	13.846
	46.257
	15.267
	(32.411)
	110.26
	(70.07)

	6.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	(1.014)
	373
	210
	(375.014)
	164
	(100.27)
	78.10

	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	(1.014)
	373
	210
	(375.014)
	164
	(100.27)
	78.10

	2.Nguồn kinh phí
	
	
	
	
	
	
	

	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	414.062
	281.897
	268.110
	114.946
	35.511
	162.43
	100.73


Dựa vào các kết quả tính được ở bảng trên, ta thấy:


· Năm 2008 so với năm 2007: Nguồn vốn tăng chủ yếu do Nợ phải trả tăng 100%, tương đương tăng 35.511 triệu đồng. Việc tăng này có thể giải thích là do tăng tài sản cố định.

· Trong khi đó vốn chủ sở hữu giảm 9,41%, tương đương tăng 21.888 triệu đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận giảm, trong khi các loại quỹ khác lại tăng. Như theo bảng trên thì lợi nhuận giảm 70,07%, tương đương 32.411 triệu đồng, trong khi đó quỹ đầu tư phát triển tăng 8.914 triệu đồng, quỹ dự phòng tài chính tăng 1.609 triệu đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi tăng 164 triệu đồng.

· Năm 2009 so với năm 2008: Nguồn vốn tăng chủ yếu do Nợ phải trả tăng 162,43%, tương đương tăng 114.946 triệu đồng. Có thể nhà máy đầu tư mở rộng sản xuất, tài sản cố định tăng lên.

· Trong khi đó vốn chủ sở hữu cũng tăng 8,83%,tương đương tăng 18.606 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận tăng 110,26%, tương đương 15.267 triệu đồng. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn có lãi, là một điều tốt.

3.1.2. Phân tích chiều dọc – Cân đối kế toán (Tr.ĐVN)

Phương pháp phân tích theo chiều dọc được thực hiện bằng cách so sánh kết cấu giữa các kì với nhau, quan đó đánh giá biến động của từng khoản mục. Công thức tổng quát như sau:

Mức tăng (giảm) về kết cấu = Tỷ lệ lúc cuối kì – Tỷ lệ lúc đầu kì

Theo cách tính như trên, nhóm đã phân tích biến động kết cấu của các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Tây theo bảng dưới đây:

PHẦN TÀI SẢN

Đơn vị: triệu đồng

	TÀI SẢN
	31/12/2009
	31/12/2008
	31/12/2007
	quan hệ kết cấu (%)

	
	
	
	
	2009
	2008
	2007
	biến động

	
	
	
	
	
	
	
	2009/2008
	2008/2007

	A.TÀI SẢN NGẮN HẠN
	217.901
	111.187
	107.189
	52.63
	39.44
	39.98
	13.18
	(0.54)

	I.Tiền và các khoản tương đương tiền
	40.712
	2.567
	8.428
	9.83
	0.91
	3.14
	8.92
	(2.23)

	1.  Tiền 
	912
	2.567
	8.428
	220.26
	0.91
	3.14
	219.35
	(2.23)

	2. Các khoản tương đương tiền
	39.8
	 
	 
	9.61
	 
	 
	9.61
	 

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	 
	 
	13
	 
	 
	4.85
	 
	(4.85)

	1.  Đầu tư ngắn hạn
	 
	 
	13
	 
	 
	4.85
	 
	(4.85)

	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	102.877
	46.559
	32.835
	24.85
	16.52
	12.25
	8.33
	4.27

	1. Phải thu khách hàng
	68.359
	24.41
	9.588
	16.51
	8.66
	3.58
	7.85
	5.08

	2. Trả trước cho người bán
	34.376
	22.163
	22.704
	8.30
	7.86
	8.47
	0.44
	(0.61)

	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Các khoản phải thu khác
	637
	481
	1.038
	153.84
	170.63
	0.39
	(16.79)
	170.24

	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	(495)
	(495)
	(495)
	(119.55)
	(175.60)
	(184.63)
	56.05
	9.03

	IV. Hàng tồn kho 
	72.333
	60.845
	52.433
	17.47
	21.58
	19.56
	(4.12)
	2.03

	1. Hàng tồn kho
	72.735
	60.845
	52.482
	17.57
	21.58
	19.57
	(4.02)
	2.01

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	(402)
	-
	(49)
	(97.09)
	 
	(18.28)
	(97.09)
	18.28

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	1.979
	1.216
	493
	0.48
	0.43
	183.88
	0.05
	(183.45)

	1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	1.353
	581
	356
	0.33
	206.10
	132.78
	(205.78)
	73.32

	2. Thuế GTGT được khấu trừ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước
	-
	635
	 
	 
	225.26
	 
	(225.26)
	225.26

	4. Phải thu dài hạn khác
	626
	-
	137
	151.19
	 
	51.10
	151.19
	(51.10)

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B. TÀI SẢN DÀI HẠN
	196.161
	170.710
	160.921
	47.37
	60.56
	60.02
	(13.18)
	0.54

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	 
	 
	2.2
	 
	 
	0.82
	 
	(0.82)

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Phải thu dài hạn khác
	 
	 
	2.2
	 
	 
	0.82
	 
	(0.82)

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Tài sản cố định
	120.294
	108.359
	109.583
	29.05
	38.44
	40.87
	(9.39)
	(2.43)

	1.. Tài sản cố định hữu hình
	107.669
	99.803
	102.454
	26.00
	35.40
	38.21
	(9.40)
	(2.81)

	-Nguyên giá
	195.208
	173.461
	161.127
	47.14
	61.53
	60.10
	(14.39)
	1.44

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(87.541)
	(73.659)
	(58.672)
	(21.14)
	(26.13)
	(21.88)
	4.99
	(4.25)

	2.. Tài sản cố định thuê tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-Nguyên giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.. Tài sản cố định vô hình
	3.271
	3.377
	3.387
	0.79
	1.20
	1.26
	(0.41)
	(0.07)

	-Nguyên giá
	3.677
	3.377
	3.603
	0.89
	1.20
	1.34
	(0.31)
	(0.15)

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(406)
	(300)
	(217)
	(98.05)
	(106.42)
	(80.94)
	8.37
	(25.48)

	4.. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	9.356
	5.18
	3.741
	2.26
	1.84
	1.40
	0.42
	0.44

	III. Bất động sản đầu tư
	3.623
	-
	 
	0.87
	 
	 
	0.87
	 

	-Nguyên giá
	3.76
	 
	 
	0.91
	 
	 
	0.91
	 

	-Giá trị hao mòn lũy kế
	(137)
	 
	 
	(33.09)
	 
	 
	(33.09)
	 

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	47.638
	47.928
	35.212
	11.51
	17.00
	13.13
	(5.50)
	3.87

	1. Đầu tư vào công ty con
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	7
	7
	7
	1.69
	2.48
	2.61
	(0.79)
	(0.13)

	3. Đầu tư dài hạn khác
	43.322
	46.822
	28.212
	10.46
	16.61
	10.52
	(6.15)
	6.09

	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	(2.684)
	(5.894)
	 
	(0.65)
	(2.09)
	 
	1.44
	(2.09)

	V.Tài sản dài hạn khác
	24.606
	14.424
	13.926
	5.94
	5.12
	5.19
	0.83
	(0.08)

	1. Chi phí trả trước dài hạn
	24.606
	14.424
	13.926
	5.94
	5.12
	5.19
	0.83
	(0.08)

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Tài sản dài hạn khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	414.062
	281.897
	268.11
	100.00
	100.00
	100.00
	0.00
	0.00


Dựa vào các kết quả tính được ở bảng trên, ta thấy:

· Năm 2008 so với năm 2007: 

· Tài sản ngắn hạn có xu hướng giảm từ 39.98% vào năm 2007 xuống còn 39.44% vào năm 2008, tức giảm 0.54%. Nguyên nhân chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 3.14% xuống còn 0.91%, tức giảm 2.23%. Trong khi các khoản phải thu ngắn hạn chỉ tăng từ 12.25% lên 16.52%, tức tăng 4.27% và hàng tồn kho tăng từ 19.56% lên 21.58%, tức tăng 2.03%. 

· Tài sản dài hạn có xu hướng tăng từ 60.02% vào năm 2007 lên 60.56% vào năm 2008, tức tăng 0.54%. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 13.13% lên 17%, tức tăng 3.87% và chí phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 1.4% lên 1.84%, tức tăng 0.44%.

· Những điều trên chứng tỏ công ty đã dùng tiền mặt để đầu tư tài chính dài hạn.

· Năm 2009 so với năm 2008:

· Tài sản ngắn hạn có xu hướng tăng từ 39.44% vào năm 2008 lên 52.63% vào năm 2009, tức tăng 13.18%. Nguyên nhân chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 0.91% lên 9.83%, tức tăng 8.92%, kế đến là các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 16.52% lên 24.85%, tức tăng 8.33%.
· Tài sản dài hạn có xu hướng giảm từ 60.56% từ năm 2008 xuống còn 47.37% vào năm 2009, tức giảm 13.18%. Nguyên nhân chủ yếu là do tài sản cố định giảm từ 38.44% xuống còn 29.05%, tức giảm 9.39%, kế đến là các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm từ 17% xuống còn 11.51%, tức giảm 5.5%.
· Điều này chứng tỏ công ty đã giảm số tiền đầu tư vào tài sản cố định như máy móc, thiết bị… để tăng khoản tiền và tương đương tiền.
PHẦN NGUỒN VỐN










Đơn vị: triệu đồng
	NGUỒN VỐN
	31/12/2009
	31/12/2008
	31/12/2007
	quan hệ kết cấu (%)

	
	
	
	
	2009
	2008
	2007
	biến động 

	
	
	
	
	
	
	
	2009/2008
	2008/2007

	A.NỢ PHẢI TRẢ
	185.712
	70.766
	35.255
	44.85
	25.10
	13.15
	19.75
	11.95

	I.Nợ ngắn hạn
	166.732
	70.706
	35.255
	40.27
	25.08
	13.15
	15.19
	11.93

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	43.928
	6.308
	 
	10.61
	2.24
	 
	8.37
	2.24

	2.Phải trả người bán
	85.027
	43.226
	16.62
	20.53
	15.33
	6.20
	5.20
	9.14

	3.Người mua trả tiền trước
	26
	10
	-
	6.28
	3.55
	 
	2.73
	3.55

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	24.484
	16.676
	12.002
	5.91
	5.92
	4.48
	 
	1.44

	5. Phải trả người lao động
	3.389
	2.41
	1.243
	0.82
	0.85
	0.46
	(0.04)
	0.39

	6. Chi phí phải trả
	303
	297
	156
	73.18
	105.36
	58.19
	(32.18)
	47.17

	7. Phải trả nội bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Các khoản phải trả, phải  khác
	9.575
	1.779
	5.234
	2.31
	0.63
	1.95
	1.68
	(1.32)

	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Nợ dài hạn
	18.98
	60
	-
	4.58
	21.28
	 
	(16.70)
	 

	1. Phải trả dài hạn người bán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Phải trả dài hạn nộ bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Phải trả dài hạn khác
	160
	60
	-
	38.64
	21.28
	 
	17.36
	21.28

	4. Vay và nợ dài hạn
	18.82
	 
	 
	4.55
	 
	 
	4.55
	 

	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
	228.351
	211.131
	232.855
	55.15
	74.90
	86.85
	(19.75)
	(11.95)

	I. Vốn chủ sở hữu
	229.364
	210.758
	232.646
	55.39
	74.76
	86.77
	(19.37)
	(12.01)

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	145
	145
	145
	35.02
	51.44
	54.08
	(16.42)
	(2.65)

	2. Quỹ đầu tư phát triển
	48.622
	45.826
	36.912
	11.74
	16.26
	13.77
	(4.51)
	2.49

	3. Quỹ dự phòng tài chính
	6.629
	6.086
	4.477
	1.60
	2.16
	1.67
	(0.56)
	0.49

	4. Quỹ khác thuộc về vốn chủ sở hữu
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	29.113
	13.846
	46.257
	7.03
	4.91
	17.25
	2.12
	(12.34)

	6.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	(1.014)
	374
	210
	(0.24)
	132.67
	78.33
	(132.92)
	54.35

	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	(1.014)
	374
	210
	(0.24)
	132.67
	78.33
	(132.92)
	54.35

	2.Nguồn kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	414.062
	281.897
	268.11
	100.00
	100.00
	100.00
	0.00
	0.00


Dựa vào các kết quả tính được ở bảng trên, ta thấy:

· Năm 2008 so với năm 2007: 

· Nợ phải trả có xu hướng tăng từ 13.15% vào năm 2007 lên 25.10% vào năm 2008, tức tăng 11.95%. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn tăng từ 13.15% lên 25.08%, tức tăng 11.93%.

· Vốn chủ sở hữu lại có xu hướng giảm từ 86.85% vào năm 2007 xuống còn 74.9% vào năm 2008, tức giảm 11.95%. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế giảm từ 17.25% xuống còn 4.91%, tức giảm 12.34%. Trong khi đó thì các quỹ khác lại tăng chẳng hạn như quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng từ 78.33% lên 132.67%, tức tăng 54.35%.

· Năm 2009 so với năm 2008: 

· Nợ phải trả có xu hướng tăng từ 25.1% vào năm 2008 lên 44.85% vào năm 2009, tức tăng 19.75%. Nguyên nhân là do nợ ngắn hạn tăng từ 25.08% lên 40.27%, tức tăng 15.19%.

· Vốn chủ sở hữu lại có xu hướng giảm từ 74.9% vào năm 2008 xuống còn 55.15% vào năm 2009, tức giảm 19.75%. Nguyên nhân là do các quỹ khác giảm mạnh đặc biệt là quỹ khen thưởng, phúc lợi giảm từ 132.67% xuống còn -0.24%, tức giảm 132.92%. Trong khi đó thì lợi nhuận sau thuế lại tăng từ 4.91% lên 7.03%, tức tăng 2.12%. Điều này chứng tỏ công ty đang kinh doanh có lãi, là một điều rất tốt.

3.1.3 Phân tích theo chiều  ngang – Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Tr ĐVN)
	Chỉ tiêu
	Chênh lệch

	
	Số tuyệt đối(triệu đồng)
	Số tương đối(%)

	
	2007-2008
	2008-2009
	2007-2008
	2008-2009

	1.Doanh thu bán hàng  và cung cấp dịch vụ
	95.066
	122.384
	26,03
	26,59

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	21.601
	-4.163
	14,06
	-2,38

	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	73.464
	126.547
	34,71
	44,39

	4. Giá vốn hàng bán
	88.468
	110.106
	52,73
	42,97

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng  và cung cấp dịch vụ
	-15.003
	16.441
	-34,21
	56,99

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	-2.569
	3.233
	-70,46
	300,19

	7. Chi phí tài chính
	9.164
	-7.763
	-
	-84,71

	Trong đó: Chi phí lãi vay
	3.269
	-1.510
	-
	-46,19

	8. Chi phí bán hàng
	-44
	42
	-29,93
	40,78

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	379
	-609
	4,78
	-7,33

	10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh
	-27.072
	28.004
	-68,67
	226,77

	11. Thu nhập khác
	904
	140
	565,00
	13,16

	12. Chi phí khác
	17
	-40
	62,96
	-90,91

	13.Lợi nhuận khác
	886
	181
	666,17
	17,76

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	-26.185
	28.184
	-66,20
	210,82

	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	-743
	2.492
	-54,23
	397,45

	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	-
	-
	-
	-

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh  nghiệp
	-25.443
	25.692
	-66,63
	201,65

	18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	-1.754
	1.772
	-66,62
	201,59


Nhận xét:

Năm 2007 – 2008
Nhìn vào bảng phân tích trên ta thấy tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 26,03% tức tăng 95.066 tr.đ và doanh thu thuần tăng 34,71% tức tăng 73.464 tr.đ trong khi đó lợi nhuận gộp giảm 34,21% tương đương giảm 15.003 tr.đ do trong các khoản giảm trừ doanh thu tăng 14,06%,giá vốn hàng bán tăng đáng kể 52,73% tương ứng tăng 88.468 tr.đ. Những yếu tố tác động làm giá vốn hàng bán tăng do thuê mướn lực lượng lao động phải cũng như trả thêm tiền lương cho công nhân, giá cả nguyên vật liệu đầu vào cao như lúa mạch,men…,và do hư hỏng máy móc thiết bị trong phân xưởng. như vậy giá vốn hàng bán tăng với tốc độ cao hơn doanh thu là một hiện tượng không tốt cần xem xét lại.

Năm 2008-2009


Nhìn vào 2 năm này ta thấy tổng doanh thu tăng 26,59% tức 122.384 tr.đ và các khoản giảm trừ doanh thu giảm 2,38% tức 4.163 tr.đ đã làm doanh thu thuần tăng 44,39% tức 126.547 tr.đ và giá vốn hàng bán tăng 42,97% tức 110.106 tr đ kéo theo lợi nhuận gộp tăng 56,99% tức 16.441 trđ. Sự gia tăng giá vốn này cũng là do trong kỳ công ty tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn, công ty cũng đang mở rộng quy mô sản xuất nên đòi hỏi nguồn đầu vào cũng phải tăng lên.Tốc độ tăng của giá vốn hàng bán tăng tương đối cùng tốc độ tăng của doanh thu thuần. Nhưng tốc độ tăng này chấp nhận được. Bởi vì giá vốn hàng bán tăng do giá cả nguyên vật liệu tăng, số lượng nguyên vật liệu tăng

· Nhìn chung trong 3 năm tổng doanh thu luôn luôn gia tăng bên cạnh sự gia tăng doanh thu thì giá vốn hàng bán tăng theo cũng là một điều đáng lo ngại. 
3.1.4 Phân tích theo chiều  dọc – Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (Tr ĐVN)

	Chỉ tiêu
	Tỷ trọng so với doanh thu thuần(%)
	Biến động(%)

	
	2009
	2008
	2007
	2007-2008
	2008-2009

	1.Doanh thu bán hàng  và cung cấp dịch vụ
	141,55
	161,46
	172,58
	-11,13
	-19,90

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	41,55
	61,46
	72,58
	-11,13
	-19,90

	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	100,00
	100,00
	100,00
	-
	-

	4. Giá vốn hàng bán
	89,00
	89,88
	79,28
	10,60
	-0,88

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng  và cung cấp dịch vụ
	11,00
	10,12
	20,72
	-10,60
	0,88

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	1,05
	0,38
	1,72
	-1,34
	0,67

	7. Chi phí tài chính
	0,34
	3,21
	-
	3,21
	-2,87

	Trong đó: Chi phí lãi vay
	0,43
	1,15
	-
	1,15
	-0,72

	8. Chi phí bán hàng
	0,04
	0,04
	0,07
	-0,03
	0,00

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	1,87
	2,92
	3,75
	-0,83
	-1,04

	10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh
	9,80
	4,33
	18,63
	-14,29
	5,47

	11. Thu nhập khác
	0,29
	0,37
	0,08
	0,30
	-0,08

	12. Chi phí khác
	0,00
	0,02
	0,01
	0.00
	-0,01

	13.Lợi nhuận khác
	0,29
	0,36
	0,06
	0,29
	-0,07

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	10,09
	4,69
	18,69
	-14,00
	5,41

	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	0,76
	0,22
	0,65
	-0,43
	0,54

	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	-
	-
	-
	-
	-

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh  nghiệp
	9,34
	4,47
	18,04
	-13,57
	4,87

	18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	0,64
	0,31
	1,24
	-0,94
	0,34


Nhận xét:

Năm 2007 - 2008

Căn cứ trên các giá trị tính được ở trên bảng phân tích trên ta thấy trong 100 đồng doanh thu năm 2008 có 89,88 đồng giá vốn hàng bán và 10,12 đồng lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 4,33 đồng. Năm 2007 trong 100 đồng doanh có 79,28 đồng giá vốn hàng bán và 20,72 đồng lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 18,63 đồng. Như vậy khi cùng so sánh về mặt kết cấu cho thấy cùng với 100 đồng doanh thu thì giá vốn hàng bán năm 2008 cao hơn năm 2007 là 10,6 đồng. Tuy trong năm 2008 có tiết kiệm chi phí bán hàng 0,03 đồng và chi phí quản lý 0,83 đồng nhưng lãi thuần trong hoạt động kinh doanh giảm 14,29 đồng. Để lãi thuần tăng cần giảm giá vốn hàng bán xuống thấp.

Năm 2008-2009

Căn cứ trên các giá trị tính được ở trên bảng phân tích trên ta thấy trong 100 đồng doanh thu năm 2009 có 89,00đồng giá vốn hàng bán và 11,00 đồng lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 9,80 đồng. Năm 2008 trong 100 đồng doanh có 89,88 đồng giá vốn hàng bán và 10,12 đồng lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 4,33 đồng. Như vậy khi cùng so sánh về mặt kết cấu cho thấy cùng với 100 đồng doanh thu thì giá vốn hàng bán năm 2009 thấp hơn năm 2008 là 0,88 đồng. Tuy trong năm 2009 có chi phí bán hàng không đổi và tiết kiệm được chi phí quản lý 1,04 đồng đã làm lãi thuần trong hoạt động kinh doanh tăng 5,47 đồng.
3.2 Thực trạng tài chính của công ty cổ phần bia Sài Gòn – miền Tây thông qua báo cáo tài chính
3.2.1 Phân tích các tỉ số tài chính

· Bao gồm 5 nhóm sau:

Nhóm Tỉ số thanh khoản: đo lường khả năng thanh toán nợ của công ty.
Nhóm Tỉ số hoạt động: đo lường mức độ hoạt động liên quan đến tài sản của công ty.

Nhóm Tỉ số cơ cấu tài chính: cho thấy việc sử dụng nợ của công ty có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nhóm Tỉ số doanh lợi: biểu hiện khả năng tạo lãi của tài sản và vốn chủ sở hữu.
· Dưới góc nhìn nhà đầu tư Nhóm chúng em xin phân tích các tỉ số sau:

3.2.2.1 Tỉ số thanh khoản – Liquidity Ratios
· Tỉ số thanh khoản hiện hành: đây là một trong những thước đo khả năng thanh khoản của một công ty ( thể hiện khả năng sử dụng tài sản ngắn hạn (TS lưu động) để trang trải các khoản nợ ngắn hạn.

Công thức:



[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]Tỉ số thanh khoản hiện hành = 
Năm 2007: 107.189/35.255 = 3,04
Năm 2008: 111.187/70.706 = 1,57
Năm 2009: 217.901/166.732 = 1,31
Số 3,04 có nghĩa là công ty có 3,04 đồng tài sản ngắn hạn để thanh toán cho một đồng nợ ngắn hạn.

Tương tự số 1,57 và 1,31 cũng vậy.

Tỷ số thanh toán hiện hành năm 2009 thấp hơn năm 2007 và 2008 vì nợ ngắn hạn năm 2009 tăng nhưng tài sản ngắn hạn lại giảm do tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm.
· Tỉ số thanh khoản nhanh: thể hiện khả năng thanh toán nợ của các “tài sản có tính thanh khoản cao”, bao gồm tất cả tài sản ngắn hạn trừ hàng tồn kho để trang trải các khoản nợ ngắn hạn.
Công thức: 

Tỉ số thanh khoản nhanh = 

Năm 2007: (107.189 - 52.433)/ 35.255 = 1,55
Năm 2008: (111.187 - 60.845)/ 70.706 = 0,71
Năm 2009: (217.901 - 72.333)/ 166.732 = 0,87
Tỷ số thanh toán nhanh năm 2008 thấp hơn so với năm 2007 vì hàng tồn kho và nợ ngắn hạn năm 2008 tăng so với năm 2007. Trong khi đó tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2008 giảm nhiều so với năm 2007 còn các khoản phải thu thì tăng phần nào dẫn đến tài sản ngắn hạn giảm. Những thay đổi về chính sách tín dụng và cơ cấu tài trợ đã làm khả năng thanh toán của doanh nghiệp giảm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
· Tỉ số thanh khoản bằng tiền: thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của các tài sản ngắn hạn trừ hàng tồn kho và các khoản phải thu.
   Công thức: 
Tỉ số thanh khoản bằng tiền = 

Năm 2007: (107.189 - 102.877 - 52.433)/ 35.255  = -1,36
Năm 2008: (111.187 - 46.559 - 60.845)/ 70.706 = 0,05
Năm 2009: (217.901 - 32.835 - 72.333)/ 166.732  = 0,68
Tỷ số thanh toán bằng tiền năm 2007 thấp hơn so với năm 2008 và năm 2009 vì trong năm 2007 có hàng tồn kho, các khoản phải thu và nợ ngắn hạn đều tăng so với 2 năm còn lại. Hàng tồn kho năm 2007 tăng có thể do sản xuất tăng hoặc do hàng không bán được. Tài sản ngắn hạn giảm do tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn giảm nhiều còn các khoản phải thu thì tăng ít. Về mặt nợ ngắn hạn, ta thấy trong năm 2007 nợ ngắn hạn tăng nhiều so với năm 2008 và 2009 còn nợ dài hạn thì không có đây có thể là do chính sách vay nợ của công ty.
3.2.2.2  Tỉ số hiệu quả hoạt động – Activity Ratios

· Kì thu tiền bình quân: đo lường hiệu quả và chất lượng quản lý khoản phải thu. Nó cho biết bình quân khoản phải thu mất bao nhiêu ngày.
Công thức: 
Kỳ thu tiền bình quân  =
Dựa vào bảng cân đối kế toán, ta có Kỳ thu tiền bình quân:

Năm 2007: 35035/588 = 59,58 (ngày)

Năm 2008: 46559/792 = 58,79 (ngày)

Năm 2009: 102877/1143 = 90 (ngày)

Ta thấy kỳ thu tiền bình quân của năm 2007 và 2008 là xấp xỉ nhau và gần bằng 60 ngày. Nhưng đến năm 2009 thì lại tăng vọt lên 90 ngày. Điều này cho ta thấy khả năng quản lý các khoản phải thu trong năm 2009 là khá kém, tức là tỉ lệ thu hồi vốn thấp hơn nhiều so với năm 2007 và 2008. Chính vì lý do này dẫn đến lượng tiền mặt giảm làm khó khăn cho việc quay vòng vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

· Vòng quay hàng tồn kho:thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho. Vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ.
Công thức:



Vòng quay hàng tồn kho  =

Dựa vào bảng cân đối kế toán, ta có Vòng quay hàng tồn kho:

Năm 2007: 211643/52433 = 4,04 (lần)

Năm 2008:
 285107/60845 = 4,69 (lần)

Năm 2009: 411654/72333 = 5,69 (lần)

Với đặc thù là ngành giải khát mà sản phẩm chính là bia mà vòng quay hàng tồn kho là khá nhỏ, chỉ khoảng từ 4-6 lần cho thấy tình hình bán hàng không khả quan cho lắm. Năm 2009 thì tình hình bán hàng được cải thiện lên khá nhiều, với mức quay vòng là 5.69 lần.

· Vòng quay tổng tài sản: là một tỷ số tài chính, là thước đo khái quát nhất hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ số này cho biết mỗi đồng tài sản tạo ra cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu.
Công thức: 
Vòng quay tổng tài sản  =

Dựa vào bảng cân đối kế toán, ta có Vòng quay tổng tài sản:

Năm 2007: 211643/268110 = 0,79 (đồng)

Năm 2008: 285107/281897 = 1,01 (đồng)

Năm 2009: 411654/414062 = 0,99 (đồng)

Từ kết quả trên, ta thấy hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là không được tốt. với mỗi đồng tài sản tạo ra thì chỉ có trong năm 2008 là 1,01 thì coi như hòa vốn, còn hai năm còn lại thì lỗ.

· Vòng quay vốn chủ sở hữu: là một tỷ số tài chính, là thước đo khái quát nhất hiệu quả sử dụng nguồn vốn  của doanh nghiệp. Tỷ số này cho biết mỗi đồng vốn chủ sở hữu tạo ra cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu.
Công thức:
Vòng quay vốn chủ sở hữu  =

Dựa vào bảng cân đối kế toán, ta có vòng quay vốn chủ sở hữu:

Năm 2007: 211643/232855 = 0,91 (đồng)

Năm 2008: 285107/211131 = 1,35 (đồng)

Năm 2009: 411654/228351 = 1,8 (đồng)
Ta thấy hiệu suất sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu từ năm 2007 – 2009 tăng dần chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp càng ngày càng cao.
3.2.2.3 Tỉ số cơ cấu tài chính – Financial Leverage Ratios

· Tỉ số nợ so với tổng tài sản: tỷ số nợ so với tổng tài sản thường gọi là tỷ số nợ, đo lường mức độ sử dụng nợ của công ty so với tìa sản.
Công thức: 
Tỷ số nợ năm 2007 = 35255/268110 = 0.131

Tỷ số nợ năm 2008 = 70766/281897 = 0.251

Tỷ số nợ năm 2009 = 185712/414064 = 0.489

Nhìn vào kết quả tính tỷ số ta thấy tỷ số nợ của doanh nghiệp ngày càng tăng. Với con mắt của nhà đầu tư chúng ta có thể thấy doanh nghiệp này vay nợ càng nhiều. Có thể doanh nghiệp vay tiền để đầu tư vào nhà máy hoặc mở rộng qui mô hoạt động.

Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu tổng nợ (hay tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu) là một tỷ số tài chính đo lường năng lực sử dụng và quản lý nợ của doanh nghiệp. Cách tính tỷ số này được tính bằng cách lấy tổng nợ của doanh nghiệp trong một kỳ nào đó chia cho giá trị vốn sở hữu trong cùng kỳ. Các số liệu này có thể lấy từ bảng cân đối kì tính toán của doanh nghiệp.

· Tỉ số nợ so với vốn chủ sở hữu: 


Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2007 = 35255/232855 = 0.151

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2008 = 70766/211131 = 0.335

Tỷ số nợ trên vốn chủ sơ hữu năm 2009 = 185712/228351= 0.813


Kết quả cho ta thấy tỷ số nợ  trên vốn chủ sở hữu hàng năm tăng lên chứng tỏ quan hệ giữa số vốn huy động bằng đi vay và vốn chủ sở hữu ít phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ.


Tỷ số này cho biết quan hệ giữa số vốn huy động bằng đi vay và vốn chủ sở hữu. Tỷ số này nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp ít phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ, có thể hàm ý doanh nghiệp chịu độ rủi ro thấp. Tuy nhiên, nó cũng có thể chứng tỏ doanh nghiệp chưa biết cách vay nợ để kinh doanh và khai thác lợi ích của hiệu quả tiết kiệm thuế.
3.2.2.4  Tỉ số sinh lợi – Profitability Ratios

· Doanh lợi doanh thu: Tỷ số này phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận ròng và doanh thu nhằm cho biết một đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận dành cho cổ đông.
Công thức: 



Dựa vào Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta có:

Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu năm 2009 là 9.3% và năm 2008 là 4.5%.

Cách tính tỷ số lợi nhuận trên doanh thu:

Năm 2009 = 38.433/411.654 = 0,093  (tương đương 9,3%).
Năm 2008 = 12.741 /285.107 = 0,045 (tương đương 4,5%).

Năm 2007 = 38.184/211.643 = 0,18 (tương đương 18%)

Ý nghĩa: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu cho biết cứ 100 đồng doanh thu sẽ tạo ra được 9,3 đồng lợi nhuận (năm 2009); 4,5 đồng (năm 2008), 18 đồng (năm 2007). Các tỷ số này đều dương chứng tỏ công ty làm ăn có lãi. Tỷ số này phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh.
· Doanh lợi tài sản: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản( ROA) đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty
Công thức:

Dựa vào Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta có:

ROAnăm 2009 = 9,2%; ROAnăm 2008 =  4,5%, ROAnăm 2007 = 14,2%
Cách tính Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản:

ROAnăm 2009 = 38.433/ 414.062=0,092 (tương đương 9,2%).

ROAnăm 2008 = 12.741/ 281.897= 0,045 (tương đương 4,5%).

ROAnăm 2007 = 38.184/268.110 = 0,142 (tương đương 14,2%).

Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty qua mỗi năm càng thấp hơn. Mặc dù năm 2009, tỷ số này đã tăng lên 4,7% so với năm 2008 nhưng vẫn còn thấp, chỉ ở mức một con số. Nguyên nhân có lẽ là do tài sản cố định tăng lên nhưng doanh thu thuần không tăng lên là mấy.
· Doanh lợi vốn chủ sở hữu: Đứng trên góc độ cổ đông, tỷ số quan trọng nhất là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE). Tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi cổ đông thường.
Công thức:


Dựa vào Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta có:

ROE năm 2009 = 16.8% và ROE năm 2008 = 6.0%

Cách tính tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu

ROEnăm 2009= 38.433/ 228.350= 0,168 (tương đương 16,8%).

ROE​năm 2008 = 12.741/ 211.131= 0,060 (tương đương 0,6%).
ROE​năm 2007 = 38.184/232.646 = 0,164 (tương đương 16,4%)

Trên quan điểm nhà đầu tư, ta thấy ROE của từng năm lần lượt lớn hơn ROA, điều đó cho thấy lãi trên cổ phần đều cao hơn, có nghĩa công ty đã sử dụng các đòn bẩy tài chính một cách hiệu quả. Mặc dù năm 2008, khả năng sinh lợi trên cổ phần có giảm nhưng năm 2009 đã tăng lên lại, mà tăng lên khá cao, tới 16,8%.
3.3 Nhận xét chung

Những tỷ số trên cho ta thấy bức tranh chung về tình hình tài chính của công ty bia Sài Gòn - Miền Tây. Hầu hết các tỷ số tài chính quan trọng đối với góc nhìn là nhà đầu tư mỗi năm càng tăng nhưng cũng không nhiều nhưng cũng phần nào phản ánh sự tăng trưởng của công ty. Khả năng sinh lãi của công ty năm 2007 giảm nhưng đến năm 2009 tăng trở lại tương đối đáng kể cho thấy vấn đề về quản lý tài chính của công ty từ năm 2008 đến 2009 đã được quan tâm giải quyết kịp thời. 

Tổng tài sản năm 2009 tăng xấp xỉ 1,5 lần so với hai năm còn lại, nguyên nhân của khoản tăng này vì trong năm 2009 công ty tập trung vào đầu tư tài chính dài hạn như đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh và đầu tư dài hạn khác. Đây có thể xem là chiến lược của công ty nhằm duy trì lợi nhuận hiện tại và phát triển trong tương lai, nhưng cũng làm hạn chế mức quay vòng vốn của công ty.

Trong hai năm 2007, 2008 công ty vay vốn ít điều này cho thấy nguồn vốn của công ty mạnh, khả năng độc lập về nguồn vốn tốt. Đây cũng là lợi thế của công ty vì cuối năm công ty không phải trả lãi vay.

Chi phí giá thành sản phẩm năm 2007 tăng vì chịu ảnh hưởng của nhân tố giá cả tăng. Giá cả các mặt hàng nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm như malt, gạo, houblon đều tăng cao so với hai năm kia. Thêm vào đó giá nhiên liệu như dầu Diesel, dầu Mazut, giá điện, giá nước, giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ đồng loạt tăng ảnh hưởng đến tăng tổng chi phí sản phẩm.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 thấp vì giá bán sản phẩm giảm so với nên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm cũng thấp.

Hàng tồn kho năm 2009 nhiều hơn hai năm kia vì trong năm 2009 công ty đã tăng cường sản xuất để đáp ứng được các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm bia hơi với các công ty Thương mại Sabeco. Song song với việc thực hiện các hợp đồng này công ty còn phát triển việc tiêu thụ bia hơi qua kênh phân phối riêng mở rộng ra các tỉnh: Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang,…Mặc dù đã thực hiện tốt các biện pháp bán hàng nhưng chỉ duy trì được một thời gian vì sức tiêu thụ sản phẩm này ở các địa phương này còn quá thấp. Ngoài việc sản xuất sản phẩm nhiều, công ty còn mua nhiều nguyên vật liệu để trữ vì công ty dự đoán năm sau giá nguyên vật liệu sẽ tăng.

Muốn thoát khỏi tình trạng này công ty cần phải thực hiện đồng loạt các biện pháp nhằm tăng dần các tỷ số tài chính.

3.3  Các đề xuất của nhóm

Công ty cần đưa ra nhiều giải pháp để giảm bớt lượng hàng tồn kho, vì qua bảng cân đối kế toán ta thấy hàng tồn kho năm 2009 tăng nhiều hơn năm còn lại. Để giảm bớt hàng tồn kho thì công ty có thể xây dựng đội ngũ Marketing có trình độ cao để tìm hiểu và mở rộng thị trường đến trị trường TP.Hồ Chí Minh, chủ động mở các điểm bán sản phẩm để giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng.

Phấn đấu 100% sản phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng do Sabeco qui định để hạn chế tình trạng hàng bị trả lại. Việc này đòi hỏi công ty phải quản lý chặt chẽ từ khâu chọn nguyên liệu, các nhà cung ứng ,sản xuất, phân phối, ứng dụng những tiêu chuẩn chất lượng trong kiểm tra sản phẩm và cải tiến dây chuyền sản xuất. Làm được như vậy các sản phẩm làm ra sẽ đạt tiêu chuẩn chất lượng, sẽ không có hàng bị trả lại và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Từ đó công ty sẽ nâng cao được uy tín, được người tiêu dùng yêu thích và giảm chi phí do hàng bị trả lại.

Chi phí là những khoản không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Trong năm 2009 ta thấy chi phí bán hàng tăng vì trong năm này công ty tăng cương vào các biện pháp hỗ trợ bán hàng như marketing, băng rôn, … chi phí bán hàng tăng làm giảm doanh thu của công ty. Do đó việc giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý sẽ giảm bớt gánh nặng cho công ty giúp bổ sung vốn cho các hoạt động quan trọng của công ty.

Doanh thu bán hàng năm 2008 thấp hơn năm 2007 và 2009 vì trong năm này công ty đã giảm giá bán theo quy định cuả tổng công ty mặc dù giá nguyên vật liệu năm 2007 công ty mua vào cao hơn. Ngoài ra việc nhận sản phẩm của Sabeco không đạt kế hoạch do việc nhận hàng gặp  khó khăn trong việc điều động phương tiện vận tải và không đủ chai két để thực hiện quy định đổi vỏ nhận bia theo phương thức 1-1. Vì vậy xảy ra tình trạng thiếu chai két ở nhà máy Sóc Trăng, tác động đến khai thác chưa cao đầu tư mới. Công ty cần đưa ra những biện pháp kịp thời như tăng giá bán phù hợp để tăng doanh thu cho công ty.

Cần tăng cường chức năng quản lý, không để xảy ra thất thoát tiền, hàng và tài sản của công ty. Giải quyết thanh toán kịp thời đúng tiến độ. Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ phải thu, nợ phải trả để không nợ quá hạn tạo được uy tín cho công ty.

Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí một cách triệt để trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như: nguyên vật liêu, năng lượng, chi phí…

Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý công ty và các nhà máy. Đặc biệt nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, thúc đẩy người lao động tham gia tích cực vào sự phát triển không ngừng và lớn mạnh của công ty.

Tạo điều kiện cho người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu làm lợi cho công ty.[image: image3.png]
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